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SWITCH  RUIJIE

Thiết bị chuyển mạch Switch RG-NBS3100-48GT4SFP-P
Mã sản phẩm: RG-NBS3100-48GT4SFP-P

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Thiết bị chuyển mạch Switch RG-NBS3100-48GT4SFP-P

Hãng sản xuất Ruijie

Mã sản phẩm RG-NBS3100-48GT4SFP-P

Loại sản phẩm Switch mạng

Trọng lượng 5,4 kg (chưa bao bì); 7,13 kg khi vận chuyển

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz (dải chịu được 90–264 V AC, 47–63 Hz),
dòng vào tối đa 7 A; nguồn cố định

Loại thiết bị Switch PoE quản lý qua đám mây (Cloud Managed PoE), Lớp 2

Cổng downlink 48 x 10/100/1000BASE-T (đều hỗ trợ PoE); 1 nút Reset

Uplink SFP 4 x cổng quang SFP 1GE

PoE và ngân sách 48 cổng PoE/PoE+ chuẩn IEEE 802.3af/at, ngân sách 370 W; chân cấp nguồn
1–2 (+), 3–6 (−); hỗ trợ PoE watchdog

Băng thông chuyển mạch 104 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp 77,38 Mpps

Bảng địa chỉ MAC 16.000 mục

VLAN Tối đa 4094 VLAN; hỗ trợ IEEE 802.1Q, Voice VLAN, Guest VLAN

Khung Jumbo (MTU) 9216 byte

Bộ nhớ RAM 512 MB; Flash 256 MB

Bảng ARP 1.000 mục

Quản lý (Ruijie Cloud) Ruijie Cloud, ứng dụng Ruijie Reyee, eWeb; hỗ trợ SON, nhận dạng camera
IP, xác thực 802.1X/RADIUS

Kích thước (R x S x C) 440 x 357,6 x 43,6 mm, vỏ kim loại, gắn tủ rack 19 inch

Công suất tiêu thụ 61,57 W khi không tải PoE; 447,69 W khi đầy tải PoE

Tản nhiệt 2 quạt cố định, luồng gió từ cạnh ra sau; độ ồn 50 dB ở 25°C

Chống sét Cổng dịch vụ ±6 kV chế độ chung; cổng nguồn ±6 kV chế độ chung và vi sai;
chống tĩnh điện 6 kV tiếp xúc / 8 kV không khí

Nhiệt độ hoạt động 0°C đến +50°C (bảo quản −40°C đến +70°C)

Độ ẩm hoạt động 10%–90% RH không ngưng tụ (bảo quản 5%–95% RH)

Độ cao hoạt động −500 m đến +5.000 m

MTBF 400.000 giờ
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Bảo hành theo hãng 5 năm

Chứng nhận CE, FCC; an toàn IEC 62368-1

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-nbs3100-48gt4sfp-p.html


